
TT MASV NG/SINH LỚP MÃ MH NHÓM TÊN MÔN HỌC ĐIỂ
M

ĐIỂ
M

ĐIỂM
 LẦN 1

ĐTB 
MH

GHI
 CHÚ

1 1721024519 Lý Minh Cường 28/12/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  3.0  5.0  3.0  3.5
2 1721052696 Trần Tất Dự 16/04/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  6.5  6.0 V  2.5
3 1721012670 Huỳnh Công Dương 27/03/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  7.0 V  5.0  3.9
4 1721052721 Trần Quốc Dương 19/09/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  3.0 V V  0.4
5 1721024202 Dương Trọng Hiển 18/01/98 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  3.0 V V  0.4
6 1721023150 Phạm Nhất Lợi 24/05/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  6.5 V  5.0  3.9
7 1721052495 Trần Lê Minh 03/11/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  4.0 V  5.0  3.5
8 1721012498 Nguyễn Hoàng Thành Ngân 22/07/97 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  6.0  4.0  3.0  3.7
9 1721012677 Lưu Minh Nhất 20/08/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  6.0 V  5.0  3.8
10 1721052677 Nguyễn Bảo Sang 01/01/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  3.0 V V  0.4
11 1721024967 Vương Hồ Tín 09/06/99 C13CCK1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  6.0  5.0  3.0  3.9
12 1721012600 Tạ Văn Ca 25/05/99 C13KML1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  4.0 V V  0.5
13 1721025002 Trần Vũ Đình Duy 13/05/99 C13KML1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  5.0  5.5 V  2.1
14 1721023728 Phạm Đỗ Định 28/04/99 C13KML1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  5.0 V  4.0  3.1
15 1721052676 Dương Đức Thịnh 14/06/99 C13KML1 CCK122 01 Cơ kỹ thuật  7.0 V  4.0  3.3
16 1721052677 Nguyễn Bảo Sang 01/01/99 C13CCK1 CCK584 01 Vẽ kỹ thuật V  8.0  2.1
17 1721012570 Trần Minh Hải 06/11/96 C13COT1 CCK584 01 Vẽ kỹ thuật V  5.0 V  1.3
18 1721012487 Trần Thanh Hải 16/05/99 C13COT1 CCK584 01 Vẽ kỹ thuật  7.0  5.0 V  2.3
19 1721012470 Dương Từ Hiếu 08/11/98 C13COT1 CCK584 01 Vẽ kỹ thuật  7.0  6.0 V  2.5
20 1721012565 Phạm Đinh Tấn Thành 05/01/99 C13COT1 CCK584 01 Vẽ kỹ thuật  7.0  5.0 V  2.3
21 1721025002 Trần Vũ Đình Duy 13/05/99 C13KML1 CCK584 01 Vẽ kỹ thuật  7.0  7.0 V  2.8
22 1721012487 Trần Thanh Hải 16/05/99 C13COT1 COT143 01 Động cơ đốt trong  9.0  9.0 V  3.6
23 1721012470 Dương Từ Hiếu 08/11/98 C13COT1 COT143 01 Động cơ đốt trong  7.0  8.0 V  3.1
24 1721012508 Nguyễn Văn Nghĩa 23/03/99 C13COT1 COT143 01 Động cơ đốt trong  9.0  8.0 V  3.3
25 1721052709 K' Sêu 20/01/99 C13COT2 COT143 01 Động cơ đốt trong  9.0  8.0  0.5  3.6
26 1721052724 Phan Ngọc Thái 26/12/99 C13COT2 COT143 01 Động cơ đốt trong  9.0  9.0 V  3.6
27 1721012570 Trần Minh Hải 06/11/96 C13COT1 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô  9.0  9.0 V  3.6
28 1721012499 Nguyễn Ngọc Anh Hậu 05/06/99 C13COT1 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô 10.0  9.0 V  3.7
29 1721023995 Nguyễn Văn Hiếu 23/12/99 C13COT1 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô  8.0  9.0  0.0  3.5
30 1721024009 Huỳnh Tân Thạnh 06/05/99 C13COT1 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô  7.0  7.0 V  2.8
31 1721052481 Nguyễn Thanh Trí 08/12/96 C13COT1 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô  9.0  8.0 V  3.3
32 1721052709 K' Sêu 20/01/99 C13COT2 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô  9.0  8.0  0.0  3.3
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33 1721052713 Nguyễn Minh Thắng 10/10/99 C13COT2 COT206 01 Lý thuyết và cấu tạo ô tô 10.0  8.0  0.0  3.5
34 1721012487 Trần Thanh Hải 16/05/99 C13COT1 COT521 01 Trang bị Điện - Điện tử trong ô tô  6.0  5.0 V  2.1
35 1721012582 Phan Hoài Linh 10/10/99 C13COT1 COT521 01 Trang bị Điện - Điện tử trong ô tô  8.0  5.0 V  2.4
36 1721012556 Võ Quan Trường 07/03/99 C13COT1 COT521 01 Trang bị Điện - Điện tử trong ô tô  8.0  8.0 V  3.2
37 1721012609 Phạm Minh Đức 27/06/99 C13COT2 COT521 01 Trang bị Điện - Điện tử trong ô tô V  5.0 V  1.3
38 1721052582 Phạm Minh Quyền 19/04/99 C13COT2 COT521 01 Trang bị Điện - Điện tử trong ô tô  6.0  5.0  3.0  3.9
39 1721052491 Lê Minh Khuê 15/02/94 C13CSH1 CSH290 01 Hóa sinh  7.0  5.0 V  2.3
40 1721023611 Võ Việt Toàn 15/11/99 C13CTP1 CSH290 01 Hóa sinh  7.0  5.5  1.5  3.3
41 1721052491 Lê Minh Khuê 15/02/94 C13CSH1 CSH416 09 Pháp luật an toàn sinh học  7.0 V V  0.9
42 1721012548 Phan Thị Bích Ngân 11/02/99 C13CSH1 CSH416 09 Pháp luật an toàn sinh học  6.0  7.0 V  2.7
43 1721052491 Lê Minh Khuê 15/02/94 C13CSH1 CSH815 01 Vi sinh  8.0  3.0 V  1.9
44 1721012548 Phan Thị Bích Ngân 11/02/99 C13CSH1 CSH815 01 Vi sinh  9.0  8.0 V  3.3
45 1721022472 Hồ Thị Quỳnh Như 20/08/99 C13CSH1 CSH815 01 Vi sinh  7.0 V V  0.9
46 1721024955 Phạm Nhật Đăng 11/06/99 C13CTT1 CTT164 01 Đồ họa ứng dụng  7.5  9.0 V  3.4
47 1721012661 Nguyễn Tấn Tài 21/06/99 C13CTT1 CTT164 02 Đồ họa ứng dụng  4.5  5.0  3.0  3.7
48 1721023957 Trần Minh Sang 20/01/98 C13TDH1 CTT164 03 Đồ họa ứng dụng 10.0  7.5 V  3.3
49 1721023655 Bùi Hữu Nghĩa 01/01/99 C13CTT1 CTT164 04 Đồ họa ứng dụng  7.5 V V  1.0
50 1721012406 Lương Văn Trường Sa 15/06/98 C13CTT1 CTT164 04 Đồ họa ứng dụng  6.0  2.0 V  1.3
51 1621015235 Nguyễn Tiến Vũ 07/01/98 C13CTT1 CTT164 04 Đồ họa ứng dụng  7.5 V V  1.0
52 1721023048 Nguyễn Hoàng Anh 07/04/99 C13CTT1 CTT185 01 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ 10.0  7.5  3.3
53 1721024162 Phan Lê Hoàng Thành 27/11/99 C13CTT1 CTT185 02 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  6.0  8.0 V  2.9
54 1721024104 Nguyễn Thị Hồng Hân 05/06/99 C13CTT1 CTT185 03 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  3.0  7.5  2.5  3.9
55 1721023655 Bùi Hữu Nghĩa 01/01/99 C13CTT1 CTT185 03 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  3.0  3.0  2.0  2.4
56 1721012526 Đỗ Văn Tùng 14/07/98 C13CTT1 CTT185 03 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  3.0  0.0  3.5  2.5
57 1721012476 Nguyễn Huỳnh Ngô Vương 27/02/99 C13CTT1 CTT185 03 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  3.0  1.0  4.5  3.4
58 1721022786 Trần Phạm Hoàng Dương 16/08/98 C13CTT1 CTT185 04 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  3.0  7.5  2.5  3.9
59 1721052486 Nguyễn Trần T Phi Hiệp 01/10/98 C13CTT1 CTT185 04 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  6.0  7.0 V  2.7
60 1721023056 Huỳnh Bửu Ngọc 03/03/98 C13TDH1 CTT185 04 Kỹ năng phân công - ủy thác nhiệm vụ  3.0  1.0 V  0.7
61 1721025055 Võ Xuân Mỹ 26/01/98 C13CTT1 CTT311 03 Mạng máy tính  3.0  0.0  0.0  0.4
62 1721012777 Nguyễn Duy Trường 25/12/99 C13CTT1 CTT311 03 Mạng máy tính  6.0  6.0  0.0  2.4
63 1721012526 Đỗ Văn Tùng 14/07/98 C13CTT1 CTT311 03 Mạng máy tính  3.0 V  0.0  0.4
64 1721024146 Nguyễn Thanh Tùng 14/07/97 C13CTT1 CTT311 03 Mạng máy tính V  0.0 V  0.0
65 1721052485 Nguyễn Nhựt Hào 29/11/98 C13CTT1 CTT311 04 Mạng máy tính  3.0  4.0  4.0  3.9
66 1721052721 Trần Quốc Dương 19/09/99 C13CCK1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  7.0  7.5 V  2.9
67 1721024359 Nguyễn Bảo Duy 21/02/99 C13DDT1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  7.0  8.5 V  3.2
68 1721012445 Phan Anh Duy 23/08/99 C13DDT1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  8.0  6.5 V  2.8
69 1721023053 Võ Minh Mẫn 14/08/98 C13DDT1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  8.0  7.0 V  2.9



TT MASV NG/SINH LỚP MÃ MH NHÓM TÊN MÔN HỌC ĐIỂ
M

ĐIỂ
M

ĐIỂM
 LẦN 1

ĐTB 
MH

GHI
 CHÚ

HỌ VÀ TÊN

70 1721012452 Nguyễn Văn Minh 11/03/99 C13DDT1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  7.0  8.0 V  3.1
71 1721012625 Nguyễn Anh Tuấn 10/02/97 C13DDT1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  7.0 V  2.0  2.1
72 1721024893 Thân Văn Tuấn 08/10/98 C13DDT1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  8.0  5.5  2.0  3.7
73 1721012600 Tạ Văn Ca 25/05/99 C13KML1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  6.0 V V  0.8
74 1721023728 Phạm Đỗ Định 28/04/99 C13KML1 DDT122 01 Điện tử cơ bản  8.0  7.0  1.0  3.5
75 1721024359 Nguyễn Bảo Duy 21/02/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  8.0  5.0 V  2.4
76 1721012765 Thái Ngọc Đức 22/12/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  9.0  5.5  2.0  3.9
77 1721012715 Đỗ Việt Hoàng 26/07/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  7.0  5.0  2.5  3.8
78 1721052685 Nguyễn Lê Nhựt Huy 29/04/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  8.0  5.0  2.5  3.9
79 1721022333 Phạm Minh Mẫn 20/08/96 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  9.0  9.0 V  3.6
80 1721012452 Nguyễn Văn Minh 11/03/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  9.0  6.0 V  2.8
81 1721012667 Dương Thành Nam 24/08/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  5.0  4.0  3.0  3.5
82 1721012359 Nguyễn Tấn Phát 29/03/99 C13DDT1 DDT206 01 Kỹ thuật điện  4.0  5.0 V  1.9
83 1721052696 Trần Tất Dự 16/04/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
84 1721012670 Huỳnh Công Dương 27/03/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
85 1721052721 Trần Quốc Dương 19/09/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  2.0  3.2
86 1721012674 Bùi Phước Điền 06/10/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
87 1721024202 Dương Trọng Hiển 18/01/98 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V V  0.7
88 1721012756 Đỗ Văn Huy 15/02/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
89 1721024297 Nguyễn Đức Hưng 12/04/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
90 1721052621 Kiều Nhật Minh 16/12/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  2.0  3.2
91 1721052495 Trần Lê Minh 03/11/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V V  0.7
92 1721023671 Trần Tấn Phương Nam 10/02/98 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
93 1721012498 Nguyễn Hoàng Thành Ngân 22/07/97 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
94 1721012677 Lưu Minh Nhất 20/08/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  2.0  3.2
95 1721052677 Nguyễn Bảo Sang 01/01/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V V  0.7
96 1721024967 Vương Hồ Tín 09/06/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
97 1721023526 Trần Công Trịnh 26/08/99 C13CCK1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
98 1721012445 Phan Anh Duy 23/08/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V V  0.7
99 1721052371 Nguyễn Minh Hiếu 27/01/98 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V V  0.7
100 1721012715 Đỗ Việt Hoàng 26/07/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
101 1721023657 Nguyễn Đại Hoàng 15/03/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
102 1721012416 Trần Minh Hoàng 09/11/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
103 1721052685 Nguyễn Lê Nhựt Huy 29/04/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V  3.0  2.5
104 1721012635 Vũ Đình Huy 05/10/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
105 1721012667 Dương Thành Nam 24/08/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V  3.0  2.5
106 1721012359 Nguyễn Tấn Phát 29/03/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V  4.0  3.1
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107 1721052646 Dương Văn Thành 13/02/99 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0 V  2.0
108 1721025020 Hoàng Thanh Triều 17/07/98 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
109 1721012625 Nguyễn Anh Tuấn 10/02/97 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V  3.0  2.5
110 1721052460 Vũ Anh Tuấn 24/12/97 C13DDT1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
111 1721012600 Tạ Văn Ca 25/05/99 C13KML1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0 V V  0.7
112 1721012766 Đặng Hoài Nam 27/07/99 C13KML1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  2.0  3.2
113 1721012653 Lê Minh Tiến 10/03/99 C13KML1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
114 1721052567 Phạm Xuân Vinh 28/02/98 C13KML1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
115 1721023307 Võ Nghi Vương 13/07/99 C13KML1 DDT605 01 Vi xử lý  5.0  5.0  3.0  3.8
116 1721024956 Trần Thị Nga 25/07/99 C13TA1 ENG311 01 Ngữ pháp thực hành  5.0 V  5.0  3.7
117 1721052464 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/11/98 C13KT1 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  8.0  8.0 V  3.2
118 1721012478 Huỳnh Thị Hồng Thi 19/09/99 C13KT1 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  7.0  7.0 V  2.8
119 1721024495 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/10/99 C13KT1 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  7.0  7.0 V  2.8
120 1721052521 Nguyễn Thị Mai Trâm 21/07/99 C13KT1 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  7.0  7.0 V  2.8
121 1721012455 Dương Minh Tuấn 14/08/97 C13KT1 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  8.0  8.0 V  3.2
122 1721022379 Nguyễn Thụy Bảo Văn 05/05/99 C13KT1 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  9.0  8.0 V  3.3
123 1721052714 Lê Thị Thu Hà 30/05/99 C13KT2 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  5.0  7.0 V  2.5
124 1721024714 Lê Vũ Bảo Trân 06/02/99 C13KT2 KDN374 01 Nguyên lý kế toán  5.0  6.0 V  2.3
125 1721012478 Huỳnh Thị Hồng Thi 19/09/99 C13KT1 KDN521 01 Thực hành khai báo thuế  7.0 V V  0.9
126 1721052714 Lê Thị Thu Hà 30/05/99 C13KT2 KDN521 02 Thực hành khai báo thuế  7.0 V V  0.9
127 1721012591 Võ Ngọc Như 24/03/99 C13KS1 KTC080 01 Chăm sóc khách hàng  5.0  8.0  1.0  3.4
128 1721024781 Nguyễn Thị Mi Ni 15/02/99 C13KS1 KTC080 01 Chăm sóc khách hàng  5.0  6.0  2.0  3.5
129 1721022526 Nguyễn Ngọc Linh Chi 29/10/99 C13LH1 KTC080 01 Chăm sóc khách hàng  5.0  5.0  3.0  3.8
130 1721052425 Hồ Thị Thủy Dịu 23/04/98 C13LH1 KTC080 01 Chăm sóc khách hàng 10.0  5.0  2.0  3.9
131 1721024066 Nông Ngọc Hải 01/05/99 C13CB1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  8.0  3.0  0.0  1.9
132 1721023191 Nguyễn Thị Hiền 08/06/98 C13CB1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  3.0  1.0  2.6
133 1721012581 Đoàn Hồ Nam 12/11/99 C13CB1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  3.0  3.0  3.8
134 1721024820 Nguyễn Hưng Quý 30/03/99 C13CB1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  8.0  3.0  3.0  3.7
135 1721012471 Nguyễn Phạm Thanh Sang 16/05/99 C13CB1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng 10.0  3.0  2.0  3.3
136 1721023429 Nguyễn Thúy An 24/05/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  3.0  1.0  2.6
137 1721023406 Trần Thị Cách 03/03/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  8.0  3.0  1.0  2.5
138 1721052407 Huỳnh Thị Kim Chi 18/10/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  3.0  1.0  2.6
139 1721052632 Nguyễn Đình Chính 14/01/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  7.0  1.0  3.7
140 1721052427 Nguyễn Thị Điệp 02/02/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  7.0  0.0  3.1
141 1721012584 Lộc Minh Đức 24/11/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  7.0  1.0  3.7
142 1721012713 Nguyễn Minh Hảo 03/03/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  8.0  7.0  0.0  2.9
143 1721052383 Nguyễn Hùng Huy 22/11/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng 10.0  3.0  2.0  3.3
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144 1721052644 Nguyễn Thị Xuân Mơ 30/08/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  9.0  8.0  1.0  3.9
145 1721052645 Nguyễn Hoài Thương 27/05/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng  8.0  7.0  1.0  3.5
146 1721012495 Vũ Thị Ngọc Yến 01/11/99 C13NA1 KTC080 02 Chăm sóc khách hàng 10.0  3.0  1.0  2.7
147 1721052519 Nguyễn Tuyết Nhi 20/02/99 C13LH1 KTC090 01 Cơ sở văn hóa Việt Nam  8.0  9.0 V  3.5
148 1721052451 Phạm Thị Huỳnh Anh 09/05/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế  6.0  5.0  1.0  2.7
149 1721024347 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 26/08/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế  5.0 V V  0.7
150 1721052464 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/11/98 C13KT1 KTC458 01 Thuế  8.0  6.0 V  2.7
151 1721024620 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 08/11/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế  8.0  7.0  1.0  3.5
152 1721012352 Trần Cao Khải 13/12/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế 10.0  5.0  1.0  3.3
153 1721012478 Huỳnh Thị Hồng Thi 19/09/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế  8.0  7.0 V  2.9
154 1721052521 Nguyễn Thị Mai Trâm 21/07/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế  8.0 V V  1.1
155 1721023298 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 19/03/99 C13KT1 KTC458 01 Thuế  6.0  6.0  1.0  3.0
156 1721052714 Lê Thị Thu Hà 30/05/99 C13KT2 KTC458 01 Thuế  8.0  6.0 V  2.7
157 1721052723 Lường Thị Hương 02/12/99 C13KT2 KTC458 01 Thuế  8.0  4.0  3.0  3.9
158 1721052675 Võ Thị Yến Nhi 24/03/94 C13KT2 KTC458 01 Thuế  8.0 V V  1.1
159 1721052688 Nguyễn Thị Ngọc Sang 08/11/99 C13KT2 KTC458 01 Thuế  8.0  8.0  1.0  3.8
160 1721024714 Lê Vũ Bảo Trân 06/02/99 C13KT2 KTC458 01 Thuế  5.0 V V  0.7
161 1721052519 Nguyễn Tuyết Nhi 20/02/99 C13LH1 KTC530 01 Tổng quan du lịch 10.0  7.0 V  3.2
162 1721012417 Đặng Hoàng Kha 30/12/99 C13TC1 KTE143 01 Kinh tế vi mô  7.0  4.5  3.0  3.9
163 1721024817 Vạn Thị Cao Lương 24/12/97 C13TC1 KTE143 01 Kinh tế vi mô  8.0  3.0  2.0  3.1
164 1721052503 Trần Thùy Nhung 09/12/99 C13TC1 KTE143 01 Kinh tế vi mô  6.0  1.0  3.5  3.2
165 1721052532 Trần Nguyễn Khánh Như 23/08/99 C13TC1 KTE143 01 Kinh tế vi mô  4.0  3.0 V  1.3
166 1721012288 Từ Công Diễm Thùy 05/12/97 C13TC1 KTE143 01 Kinh tế vi mô  5.0  6.0  2.5  3.8
167 1721023485 Nguyễn Cẩm Tiên 18/11/98 C13TC1 KTE143 01 Kinh tế vi mô  7.0  5.0 V  2.3
168 1721012781 Trần Thị Ngọc Trà 06/10/99 C13MK1 KTE185 01 Kỹ năng mềm 10.0 V V  1.3
169 1721052699 Nguyễn Khánh Duy 24/09/99 C13NL1 KTE185 01 Kỹ năng mềm 10.0 V V  1.3
170 1721052516 Nguyễn Thái Bảo 03/12/98 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm  8.0 V V  1.1
171 1721024586 Phan Thị Kim Cương 10/10/98 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm  6.0 V V  0.8
172 1721052569 Lê Huỳnh Đức 03/08/97 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm  1.0  1.0  3.0  2.2
173 1721012758 Trương Văn Linh 07/02/99 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm 10.0  9.0 V  3.7
174 1721052522 Phùng Tiến Nam 17/02/98 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm  6.0 V V  0.8
175 1721023717 Lê Hữu Phúc 08/10/99 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm  8.0 V V  1.1
176 1721024664 Dương Hoàng Thịnh 07/03/99 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm 10.0  1.0  3.0  3.4
177 1721052523 Phạm Minh Trãi 01/11/98 C13QT2 KTE185 01 Kỹ năng mềm  6.0 V V  0.8
178 1721022961 Nguyễn Thị Kim Nga 20/11/99 C13QT1 KTE185 02 Kỹ năng mềm  3.0  3.0 V  1.2
179 1721012477 Trương Nhựt Mỹ Nhung 20/08/99 C13QT1 KTE185 02 Kỹ năng mềm  6.0  3.0 V  1.6
180 1721012417 Đặng Hoàng Kha 30/12/99 C13TC1 KTE227 01 Lý thuyết tài chính tiền tệ  7.5  7.5  1.0  3.6
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181 1721052532 Trần Nguyễn Khánh Như 23/08/99 C13TC1 KTE227 01 Lý thuyết tài chính tiền tệ  7.0  7.0 V  2.8
182 1721012478 Huỳnh Thị Hồng Thi 19/09/99 C13KT1 KTE248 01 Marketing căn bản  6.0  7.0 V  2.7
183 1721024495 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/10/99 C13KT1 KTE248 01 Marketing căn bản  7.0  5.0 V  2.3
184 1721052521 Nguyễn Thị Mai Trâm 21/07/99 C13KT1 KTE248 01 Marketing căn bản  8.0  6.0 V  2.7
185 1721052714 Lê Thị Thu Hà 30/05/99 C13KT2 KTE248 01 Marketing căn bản  7.0  7.0 V  2.8
186 1721052730 Trần Thị Lệ Hằng 02/01/98 C13KT2 KTE248 01 Marketing căn bản  7.0  7.0 V  2.8
187 1721024714 Lê Vũ Bảo Trân 06/02/99 C13KT2 KTE248 01 Marketing căn bản  6.0  5.0 V  2.1
188 1721012781 Trần Thị Ngọc Trà 06/10/99 C13MK1 KTE248 01 Marketing căn bản  9.0  7.0 V  3.1
189 1721052699 Nguyễn Khánh Duy 24/09/99 C13NL1 KTE248 01 Marketing căn bản  8.0  5.0 V  2.4
190 1721012475 Huỳnh Thị Thùy Dương 09/10/99 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  9.0  7.5  1.0  3.8
191 1721012491 Võ Thị Thu Hà 11/07/95 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  6.0  7.0 V  2.7
192 1721012477 Trương Nhựt Mỹ Nhung 20/08/99 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  7.0  7.0 V  2.8
193 1721012605 Trần Thiện Thanh 09/09/98 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  6.5  7.0 V  2.7
194 1721012525 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/08/99 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  3.0  7.0 V  2.3
195 1721052492 Đỗ Thiện Vỹ 20/05/99 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  8.0  7.5  1.0  3.7
196 1721012612 Huỳnh Thị Thanh Xuân 19/01/99 C13QT1 KTE248 02 Marketing căn bản  5.0  5.0  3.0  3.8
197 1721024586 Phan Thị Kim Cương 10/10/98 C13QT2 KTE248 02 Marketing căn bản  7.5  7.0 V  2.9
198 1721012758 Trương Văn Linh 07/02/99 C13QT2 KTE248 02 Marketing căn bản 10.0  7.0 V  3.2
199 1721024625 Đặng Phi Long 09/11/99 C13QT2 KTE248 02 Marketing căn bản  6.0  4.5  3.0  3.8
200 1721052522 Phùng Tiến Nam 17/02/98 C13QT2 KTE248 02 Marketing căn bản  5.0  5.0 V  2.0
201 1721052523 Phạm Minh Trãi 01/11/98 C13QT2 KTE248 02 Marketing căn bản  2.0 V V  0.3
202 1721012491 Võ Thị Thu Hà 11/07/95 C13QT1 KTE332 01 Quản trị học  7.0  5.0 V  2.3
203 1721022961 Nguyễn Thị Kim Nga 20/11/99 C13QT1 KTE332 01 Quản trị học  7.0  6.0 V  2.5
204 1721012477 Trương Nhựt Mỹ Nhung 20/08/99 C13QT1 KTE332 01 Quản trị học  7.0  5.0 V  2.3
205 1721023375 Trần Kim Tuyến 12/10/98 C13QT1 KTE332 01 Quản trị học  6.0  5.0  3.0  3.9
206 1721052516 Nguyễn Thái Bảo 03/12/98 C13QT2 KTE332 01 Quản trị học  8.0  7.0 V  2.9
207 1721012758 Trương Văn Linh 07/02/99 C13QT2 KTE332 01 Quản trị học 10.0  5.0 V  2.7
208 1721052522 Phùng Tiến Nam 17/02/98 C13QT2 KTE332 01 Quản trị học  7.0  5.0 V  2.3
209 1721023717 Lê Hữu Phúc 08/10/99 C13QT2 KTE332 01 Quản trị học  6.0  5.0 V  2.1
210 1721052523 Phạm Minh Trãi 01/11/98 C13QT2 KTE332 01 Quản trị học  7.0  4.0 V  2.0
211 1721024476 Lê Kim Thúy 28/01/98 C13MK1 KTE332 02 Quản trị học  8.0  6.0  2.0  3.9
212 1721012781 Trần Thị Ngọc Trà 06/10/99 C13MK1 KTE332 02 Quản trị học  9.0  6.0 V  2.8
213 1721052699 Nguyễn Khánh Duy 24/09/99 C13NL1 KTE332 02 Quản trị học  7.0 V V  0.9
214 1721012491 Võ Thị Thu Hà 11/07/95 C13QT1 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp V  8.0 V  2.1
215 1721012585 Bùi Trung Hiếu 20/07/99 C13QT1 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  8.0  7.0  1.0  3.5
216 1721012477 Trương Nhựt Mỹ Nhung 20/08/99 C13QT1 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  8.0  6.0 V  2.7
217 1721012525 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/08/99 C13QT1 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  6.0 V V  0.8
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218 1721052492 Đỗ Thiện Vỹ 20/05/99 C13QT1 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  8.0  7.5  1.0  3.7
219 1721052516 Nguyễn Thái Bảo 03/12/98 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  8.0  6.0 V  2.7
220 1721052569 Lê Huỳnh Đức 03/08/97 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  7.0  6.5  2.0  3.9
221 1721012758 Trương Văn Linh 07/02/99 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  9.0  6.5 V  2.9
222 1721024625 Đặng Phi Long 09/11/99 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  8.0  6.5 V  2.8
223 1721052720 Mai Văn Luận 08/01/97 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  6.0  7.0  1.5  3.6
224 1721012702 Nguyễn Tăng Nhi Ngọc 27/08/97 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  6.0  6.5  1.5  3.4
225 1721052604 Bùi Minh Tánh 11/07/99 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  6.0  8.0  1.5  3.8
226 1721025084 Phạm Trường Văn 02/09/97 C13QT2 KTE374 01 Văn hóa doanh nghiệp  7.0  7.0 V  2.8
227 1721022748 Nguyễn Minh Hiếu 07/03/98 C13MK1 KTE374 02 Văn hóa doanh nghiệp  4.0 V V  0.5
228 1721012781 Trần Thị Ngọc Trà 06/10/99 C13MK1 KTE374 02 Văn hóa doanh nghiệp  7.0  8.0 V  3.1
229 1721052699 Nguyễn Khánh Duy 24/09/99 C13NL1 KTE374 02 Văn hóa doanh nghiệp  6.0  8.0 V  2.9
230 1721023543 Lê Nguyễn Nhật Trường 10/11/98 C13NL1 KTE374 02 Văn hóa doanh nghiệp  4.0 V V  0.5
231 1721024532 Nguyễn Thị Thu Phương 28/06/98 C13VP1 KTE374 02 Văn hóa doanh nghiệp  7.0  8.0  1.0  3.7
232 1721024836 Lê Thị Hoàng Thảo 13/11/99 C13VP1 KTE374 02 Văn hóa doanh nghiệp  7.0  7.0  1.0  3.4
233 1721023407 Đỗ Trung Nghĩa 11/03/99 C13KXD1 KXD101 01 ATLĐ và cơ giới hóa trong thi công XD  7.0  7.0 V  2.8
234 1721052612 Phạm Văn Định 04/01/98 C13KXD1 KXD122 01 Cơ học xây dựng  5.0  5.0 V  2.0
235 1721023953 Trần Minh Phụng 02/08/99 C13KXD1 KXD122 01 Cơ học xây dựng  5.0  6.0 V  2.3
236 1721052612 Phạm Văn Định 04/01/98 C13KXD1 KXD143 01 CT ván khuôn, giàn giáo, bê tông và BTCT  7.0  4.0 V  2.0
237 1721012566 Đào Thanh Dũng 06/10/99 C13KXD1 KXD563 01 Vẽ kỹ thuật và kiến trúc dân dụng - CN  0.0 V V  0.0
238 1721052612 Phạm Văn Định 04/01/98 C13KXD1 KXD563 01 Vẽ kỹ thuật và kiến trúc dân dụng - CN  0.0 V V  0.0
239 1721023407 Đỗ Trung Nghĩa 11/03/99 C13KXD1 KXD563 01 Vẽ kỹ thuật và kiến trúc dân dụng - CN  7.0  8.0  1.0  3.7
240 1721012409 Huỳnh Bá Quân 14/05/94 C13KXD1 KXD563 01 Vẽ kỹ thuật và kiến trúc dân dụng - CN  0.0 V V  0.0
241 1721052666 Kiều Nhựt Thực 17/10/95 C13KXD1 KXD563 01 Vẽ kỹ thuật và kiến trúc dân dụng - CN  6.0  6.0  2.5  3.9
242 1721052689 Nguyễn Phong Độ 04/10/98 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  6.0  5.0  3.0  3.9
243 1721025065 Nguyễn Quốc Khang 23/08/99 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  6.0  2.0  3.3
244 1721052710 K' Nah 06/11/99 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  5.0  5.5  2.0  3.3
245 1721052709 K' Sêu 20/01/99 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  5.0  5.0  2.0  3.2
246 1721012772 Nguyễn Duy Thành 17/03/99 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  8.0  6.0 V  2.7
247 1721052713 Nguyễn Minh Thắng 10/10/99 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  6.0  6.0 V  2.4
248 1721025023 Phạm Quang Trí 12/03/98 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  5.0  5.0  2.0  3.2
249 1721052708 Bùi Văn Tuấn 09/09/95 C13COT2 MHC001 16 Anh văn 1  7.0  6.0  2.0  3.7
250 1721052703 Nguyễn Thanh Tuấn 20/02/96 C13CSH1 MHC001 16 Anh văn 1  7.0  4.0  3.0  3.8
251 1721025055 Võ Xuân Mỹ 26/01/98 C13CTT1 MHC001 16 Anh văn 1  3.0  6.0 V  2.0
252 1721023655 Bùi Hữu Nghĩa 01/01/99 C13CTT1 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  7.0 V  2.4
253 1721052691 Phạm Văn Tuấn 20/05/99 C13CTT1 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  5.5  3.0  3.8
254 1721025020 Hoàng Thanh Triều 17/07/98 C13DDT1 MHC001 16 Anh văn 1  3.0  6.0  2.0  3.2
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255 1721012738 Lê Minh Tuấn 13/08/97 C13DDT1 MHC001 16 Anh văn 1  3.0  5.5  2.0  3.1
256 1721012766 Đặng Hoài Nam 27/07/99 C13KML1 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  6.5  2.0  3.5
257 1721052683 Đặng Thị Thanh Nhàn 31/08/99 C13KT2 MHC001 16 Anh văn 1  5.0  6.5  2.5  3.9
258 1721052688 Nguyễn Thị Ngọc Sang 08/11/99 C13KT2 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  5.0 V  1.9
259 1721023982 Nguyễn Thị Xuân Yên 04/11/98 C13KT2 MHC001 16 Anh văn 1  6.0  6.5  2.0  3.7
260 1721052666 Kiều Nhựt Thực 17/10/95 C13KXD1 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  5.5  3.0  3.8
261 1721052718 Nguyễn Thái Việt 19/01/99 C13KXD1 MHC001 16 Anh văn 1  5.5  2.0  2.0  2.5
262 1721025093 Nguyễn Thanh Hiền 17/11/98 C13NA1 MHC001 16 Anh văn 1  3.0  7.5 V  2.4
263 1721052494 Nguyễn Viết Trọng 12/03/95 C13NA1 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  6.0  2.5  3.6
264 1721012778 Tiêu Quốc Huy 19/05/96 C13QT2 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  6.5  2.0  3.5
265 1721052690 Huỳnh Minh Tấn 19/07/99 C13QT2 MHC001 16 Anh văn 1  4.0  6.5  2.5  3.8
266 1721052697 Nguyễn Trọng Hiệp 13/05/99 C13VP1 MHC001 16 Anh văn 1  5.0  5.5  3.0  3.9
267 1731050283 Văn Hữu Quốc 30/12/98 T13E MHC001 16 Anh văn 1  4.0  4.0  2.0  2.8 *Nî HP
268 1721023992 Trần Đăng Huy 11/10/99 C13CCK1 MHC409 03 Pháp luật  7.0  3.0  3.5  3.8
269 1721052491 Lê Minh Khuê 15/02/94 C13CSH1 MHC409 03 Pháp luật  3.5  7.0 V  2.3
270 1721022895 Trần Thị Yến Nhi 10/10/99 C13CTP1 MHC409 03 Pháp luật  2.0  1.0  3.5  2.6
271 1721022310 Lê Như Vũ 30/12/95 C13DDT1 MHC409 03 Pháp luật  8.0  4.0  3.0  3.9
272 1721012600 Tạ Văn Ca 25/05/99 C13KML1 MHC409 03 Pháp luật  7.0  3.0 V  1.7
273 1721052451 Phạm Thị Huỳnh Anh 09/05/99 C13KT1 MHC409 03 Pháp luật  7.0  3.0  3.0  3.5
274 1721012566 Đào Thanh Dũng 06/10/99 C13KXD1 MHC409 03 Pháp luật  7.0  4.0 V  2.0
275 1721052379 Phạm Minh Luân 15/10/99 C13QT1 MHC409 03 Pháp luật  5.5  3.0  4.0  3.9
276 1721012444 Nguyễn Công Thành 29/06/97 C13QT1 MHC409 03 Pháp luật  8.0  4.0  3.0  3.9
277 1721012612 Huỳnh Thị Thanh Xuân 19/01/99 C13QT1 MHC409 03 Pháp luật  2.0  4.0 V  1.3
278 1721012573 Nguyễn Minh Quân 18/11/99 C13TA1 MHC409 03 Pháp luật  5.5  3.0  4.0  3.9
279 1721052423 Dương Nguyễn Thủy Tiên 19/02/99 C13TA1 MHC409 03 Pháp luật  3.5  1.0  3.0  2.5
280 1721012548 Phan Thị Bích Ngân 11/02/99 C13CSH1 MHC409 04 Pháp luật  7.0  6.0 V  2.5
281 1721052464 Nguyễn Thị Thu Hằng 28/11/98 C13KT1 MHC409 04 Pháp luật  7.0  6.0 V  2.5
282 1721012300 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 12/08/98 C13KT1 MHC409 04 Pháp luật  8.5  3.5  3.0  3.9
283 1721052497 Nguyễn Thị Hồng Vân 01/10/99 C13TA1 MHC409 04 Pháp luật  8.5  5.0  2.0  3.7
284 1721012511 Nguyễn Trọng Minh 13/11/99 C13COT1 MHC409 05 Pháp luật  9.5  5.5  2.0  3.9
285 1721052488 Phạm Thái Đông Nghi 23/11/99 C13COT1 MHC409 05 Pháp luật  7.0  3.5 V  1.9
286 1721024009 Huỳnh Tân Thạnh 06/05/99 C13COT1 MHC409 05 Pháp luật  9.0  3.0  1.0  2.6
287 1721022905 Phạm Thị Hồng Phúc 10/05/99 C13CTP1 MHC409 05 Pháp luật  8.0  3.5  3.0  3.8
288 1721012491 Võ Thị Thu Hà 11/07/95 C13QT1 MHC409 05 Pháp luật  8.5  4.5 V  2.3
289 1721022747 Nguyễn Phú Hiển 02/07/99 C13COT1 MHC409 06 Pháp luật  2.0  4.0 V  1.3
290 1721012609 Phạm Minh Đức 27/06/99 C13COT2 MHC409 06 Pháp luật  8.5  7.0 V  3.0
291 1721052486 Nguyễn Trần T Phi Hiệp 01/10/98 C13CTT1 MHC409 06 Pháp luật  4.0  5.0 V  1.9
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292 1721012445 Phan Anh Duy 23/08/99 C13DDT1 MHC409 06 Pháp luật 10.0  4.0 V  2.4
293 1721023964 Nguyễn Thanh Triều 16/05/99 C13KS1 MHC409 06 Pháp luật  5.5  3.0  3.5  3.6
294 1721024379 Nguyễn Tấn Lợi 18/04/99 C13KXD1 MHC409 06 Pháp luật  4.0  1.0  4.5  3.5
295 1721023496 Nguyễn Thị Xuân Mai 04/12/98 C13NA1 MHC409 06 Pháp luật  8.5  6.0 V  2.7
296 1721022318 Bạch Văn Sự 24/08/95 C13TC1 MHC409 06 Pháp luật  4.0  1.0 V  0.8
297 1721052465 Đoàn Thị Kim Thường 15/10/99 C13TC1 MHC409 06 Pháp luật  2.0  1.0 V  0.5
298 1721024955 Phạm Nhật Đăng 11/06/99 C13CTT1 MHC409 07 Pháp luật  5.5  4.5  2.5  3.4
299 1721012723 Nguyễn Thanh Nhàn 17/04/97 C13CTT1 MHC409 07 Pháp luật  7.0  6.0  2.0  3.7
300 1721052636 Đinh Phạm Hương Thơm 10/10/99 C13HDD1 MHC409 07 Pháp luật  4.0  1.0 V  0.8
301 1721052612 Phạm Văn Định 04/01/98 C13KXD1 MHC409 07 Pháp luật  4.0  4.5 V  1.7
302 1721024963 Nguyễn Đặng Linh Chi 07/09/99 C13LH1 MHC409 07 Pháp luật  5.5  4.5 V  1.9
303 1721052647 Lê Hoàng Uyên 10/07/99 C13LH1 MHC409 07 Pháp luật  5.5  1.0  4.0  3.4
304 1721052633 Hoàng Minh Chí 13/08/99 C13NA1 MHC409 07 Pháp luật  2.0  6.0 V  1.9
305 1721022332 Bùi Thị Bích Viên 16/06/98 C13QT2 MHC409 07 Pháp luật  7.0  5.5 V  2.4
306 1721024956 Trần Thị Nga 25/07/99 C13TA1 MHC409 07 Pháp luật  2.0  1.0  3.5  2.6
307 1721052654 Võ Thị Thảo Nguyên 21/08/99 C13TA1 MHC409 07 Pháp luật  6.5  7.5 V  2.9
308 1721024871 Trương Thị Huyền 02/06/99 C13TDH1 MHC409 07 Pháp luật  5.5  4.0  3.5  3.9
309 1721052704 Nguyễn Văn Huy 28/11/98 C13COT2 MHC409 08 Pháp luật  5.5  4.0 V  1.8
310 1721025065 Nguyễn Quốc Khang 23/08/99 C13COT2 MHC409 08 Pháp luật  6.0  5.0  3.0  3.9
311 1721012767 Châu Minh Phúc 16/10/99 C13COT2 MHC409 08 Pháp luật  7.0  3.0  3.5  3.8
312 1721012776 Nguyễn Quang Tùng 11/07/99 C13COT2 MHC409 08 Pháp luật  7.0  7.0 V  2.8
313 1721012764 Nguyễn Việt Vân 09/01/99 C13COT2 MHC409 08 Pháp luật  7.0  5.5 V  2.4
314 1721024995 Lê Nguyễn Phương Quỳnh 29/01/97 C13HDD1 MHC409 08 Pháp luật  4.0  1.0 V  0.8
315 1721052694 Nguyễn Thị Thanh Hiền 13/09/99 C13KS1 MHC409 08 Pháp luật  2.0  1.0 V  0.5
316 1721052692 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 16/01/99 C13KS1 MHC409 08 Pháp luật  2.0  1.0 V  0.5
317 1721052693 Văn Thị Ngọc 20/11/99 C13KS1 MHC409 08 Pháp luật  2.0  1.0 V  0.5
318 1721012775 Nguyễn Công Hoàng 26/07/98 C13TA1 MHC409 08 Pháp luật  6.0  2.0  3.0  3.1
319 1721052470 Nguyễn Văn Duyệt Anh 09/04/99 C13CTT1 MHC460 09 Tin học 1  7.0  5.0 V  2.3
320 1721052489 Đoàn Tú Ni 15/09/99 C13HDD1 MHC460 09 Tin học 1  7.0  4.0 V  2.0
321 1721052403 Huỳnh Minh Thuyên 12/10/99 C13CSH1 MHC460 10 Tin học 1  7.0  6.5 V  2.7
322 1721012642 Đoàn Đông Quỳnh 15/12/99 C13HDD1 MHC460 10 Tin học 1 10.0  8.0 V  3.5
323 1721024586 Phan Thị Kim Cương 10/10/98 C13QT2 MHC460 10 Tin học 1  7.0  6.0 V  2.5
324 1721012624 La Minh Tuấn 25/03/97 C13COT2 MHC460 11 Tin học 1 10.0  8.5 V  3.6
325 1721012690 Đinh Đức Mạnh 28/01/96 C13NL1 MHC460 11 Tin học 1  8.0  7.5 V  3.1
326 1721024820 Nguyễn Hưng Quý 30/03/99 C13CB1 MHC460 12 Tin học 1  5.0  5.0 V  2.0
327 1721024769 Trần Sơn Tùng 27/08/95 C13NL1 MHC460 12 Tin học 1  5.0  5.0 V  2.0
328 1721052522 Phùng Tiến Nam 17/02/98 C13QT2 MHC460 13 Tin học 1  8.5  7.0 V  3.0



TT MASV NG/SINH LỚP MÃ MH NHÓM TÊN MÔN HỌC ĐIỂ
M

ĐIỂ
M

ĐIỂM
 LẦN 1

ĐTB 
MH

GHI
 CHÚ

HỌ VÀ TÊN

329 1721052523 Phạm Minh Trãi 01/11/98 C13QT2 MHC460 13 Tin học 1  7.0  6.0 V  2.5
330 1721024963 Nguyễn Đặng Linh Chi 07/09/99 C13LH1 MHC460 14 Tin học 1  7.0 V V  0.9
331 1721052633 Hoàng Minh Chí 13/08/99 C13NA1 MHC460 14 Tin học 1  8.0  8.0 V  3.2
332 1721052704 Nguyễn Văn Huy 28/11/98 C13COT2 MHC460 15 Tin học 1  6.0  6.0 V  2.4
333 1721012775 Nguyễn Công Hoàng 26/07/98 C13TA1 MHC460 15 Tin học 1  4.0 V  5.0  3.5
334 1721012776 Nguyễn Quang Tùng 11/07/99 C13COT2 MHC460 16 Tin học 1  5.0  9.0 V  3.1
335 1721012764 Nguyễn Việt Vân 09/01/99 C13COT2 MHC460 16 Tin học 1  5.0  9.0 V  3.1
336 1721012781 Trần Thị Ngọc Trà 06/10/99 C13MK1 MHC460 16 Tin học 1  8.0  3.0 V  1.9
337 1721012787 Nguyễn Văn Nghiêm 01/01/99 C13QT2 MHC460 17 Tin học 1  8.0  9.0 V  3.5
338 1721023090 Phạm Hoa Mai 08/02/98 C13KS1 QKS510 01 Thực hành Nghiệp vụ Buồng  8.0  8.5 V  3.3
339 1721012791 Huỳnh Thiện Thùy Trâm 21/01/98 C13KS1 QKS510 01 Thực hành Nghiệp vụ Buồng  5.0  8.0 V  2.8
340 1721023478 Phan Thị Quỳnh My 25/10/99 C13LH1 QLH206 01 Địa lý du lịch  8.0  7.0 V  2.9
341 1721052519 Nguyễn Tuyết Nhi 20/02/99 C13LH1 QLH206 01 Địa lý du lịch  9.0  6.0 V  2.8
342 1721052477 Châu Sang 25/06/99 C13CB1 QNA353 01 Nghiệp vụ nhà hàng  7.0  8.5 V  3.2
343 1721052633 Hoàng Minh Chí 13/08/99 C13NA1 QNA353 01 Nghiệp vụ nhà hàng  9.0  6.5 V  2.9
344 1721052427 Nguyễn Thị Điệp 02/02/99 C13NA1 QNA353 01 Nghiệp vụ nhà hàng  6.0  7.5 V  2.8
345 1721023510 Trần Thiên Phú 02/09/98 C13NA1 QNA353 01 Nghiệp vụ nhà hàng  9.5  9.5 V  3.8
346 1721052477 Châu Sang 25/06/99 C13CB1 QNA542 01 Văn hóa ẩm thực  8.0  8.0 V  3.2
347 1721023429 Nguyễn Thúy An 24/05/99 C13NA1 QNA542 01 Văn hóa ẩm thực  8.0  9.0 V  3.5
348 1721023406 Trần Thị Cách 03/03/99 C13NA1 QNA542 01 Văn hóa ẩm thực  6.0  7.0 V  2.7
349 1721023975 Lê Hà Trúc My 06/01/99 C13NA1 QNA542 01 Văn hóa ẩm thực  5.0  7.0  1.0  3.1
350 1721023510 Trần Thiên Phú 02/09/98 C13NA1 QNA542 01 Văn hóa ẩm thực  5.0  5.0 V  2.0
351 1721012694 Lê Thừa Quốc Dũng 15/11/96 C13TDH1 TDH311 01 Mỹ thuật cơ bản  3.0  3.5 V  1.3
352 1721024401 Huỳnh Kim Trung Hậu 18/08/98 C13TDH1 TDH311 01 Mỹ thuật cơ bản  3.0  5.0 V  1.7
353 1721012689 Phạm Anh Phú 15/11/99 C13TDH1 TDH311 01 Mỹ thuật cơ bản  4.0  2.0 V  1.1
354 1721024861 Mạch Trí Tâm 06/06/99 C13TDH1 TDH311 01 Mỹ thuật cơ bản  5.0  5.0 V  2.0
355 1721052532 Trần Nguyễn Khánh Như 23/08/99 C13TC1 TNH248 01 Marketing Ngân hàng  9.0  7.0 V  3.1
356 1721052532 Trần Nguyễn Khánh Như 23/08/99 C13TC1 TNH563 01 Toán tài chính  6.0  6.0 V  2.4
357 1721012288 Từ Công Diễm Thùy 05/12/97 C13TC1 TNH563 01 Toán tài chính  4.0  4.0  3.0  3.4
358 1721022768 Huỳnh ánh Thư 21/04/97 C13TC1 TNH563 01 Toán tài chính  3.0  3.0 V  1.2

Sinh viên đóng lệ phí thi lại 50.000 đồng tại Phòng Kế hoạch tài chính để được thi lại.


